
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 28 đường số 5, Khu phố 3, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

1.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

20/09/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN CIH CAPITAL

3702996845

STT Tên ngành Mã ngành

1. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
Chi tiết: Tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp

8211

2. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm

7810

3. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu

8299

4. Hoạt động tư vấn quản lý 7020(Chính)

5. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

6. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất

6820

7. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810

8. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
chi tiết: Tư vấn giáo dục.

8560

9. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: đào tạo kỹ năng nói trước công chúng, đào tạo kỹ 
năng marketing, kỹ năng bán hàng, đào tạo kỹ năng quản lý 
cho các chủ doanh nghiệp, đào tạo kỹ năng phát triển cá nhân, 
phát triển bản thân, đào tạo các kỹ năng phục vụ cho việc học 
tập, kinh doanh, điều hành doanh nghiệp

8559

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CIH CAPITAL
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: CIH CAPITAL JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: CIH CAPITAL JSC

1. Tên công ty

Mệnh giá cổ phần: 

5. Ngành, nghề kinh doanh:

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0938.793823
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN THỊ 
ANH THƯ

Khu phố An Hòa 
2, Thị Trấn Cửa 
Tùng, Huyện 
Vĩnh Linh, Tỉnh 
Quảng Trị, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.000 20.000.000 2,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 2.000 20.000.000 2,000

197394380

2 ĐẶNG THIÊN 
TRANG

Phước Tây, Xã 
Phước Thạnh, 
Huyện Gò Dầu, 
Tỉnh Tây Ninh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.000 20.000.000 2,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 2.000 20.000.000 2,000

291148209
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3 PHAN THỊ 
KIỀU OANH

An Đức 2, Thị 
Trấn Cửa Tùng, 
Huyện Vĩnh Linh, 
Tỉnh Quảng Trị, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

96.000 960.000.000 96,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 96.000 960.000.000 96,000

197304024

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       197304024
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: An Đức 2, Thị Trấn Cửa Tùng, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: An Đức 2, Thị Trấn Cửa Tùng, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị, Việt 
Nam

Họ và tên:   PHAN THỊ KIỀU OANH Nữ

01/06/1993 Kinh Việt Nam

13/02/2019 Công an Quảng Trị

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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